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2. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên (Mã hồ sơ TTHC:

2.001583)

a) Trình tự thực hiện:

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số

168/2025/NĐ-CP nộp hồ sơ tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tinh nơi doanh

nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký

kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký
kinh doanh phải thông báo bằng văn bàn nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho
người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì

phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử:

Người nộp hồ sơ đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dung
định danh quốc gia bằng tài khoản đinh danh điện tử để truy cập Hệ thống

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Người nộp hồ sơ thực hiện thủ tụс

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng

ký doanh nghiệp như sau:

- Trường hợp người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký văn bản đề nghi

đăng ký doanh nghiệp:

Người nộp hồ sơ kê khai thộng tin trên Hê thống thông tin quốc gia về

đăng ký doanh nghiệp. Đối với các giấy để nghi hoặc thông báo có nội duиS

được kê khai trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và chi

yêu cầu người nộp hồ sơ ký thì người nộp hồ sơ không phải thực hiên ký số hoặc

ký trực tiếp theo quy đinh và không phải tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về

đăng ký doanh nghiệp. Đối với các giấy tờ khác trong thành phần hồ sơ đăng ký

theo quy đinh, người nộp hồ sơ phải bảo đảm các giấy tờ này được ký số hoặc
ký trực tiếp theo quy định, được thể hiện dưới dang văn bản điện tử và tải các

giấy tờ này lên Hê thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với các giấy để nghi hoặc thông báo có nội dung được kê khai trên Hệ

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp yêu cầu nhiều người ký và

giấy tờ khác trong thành phần hồ sơ đăng ký theo quy đinh, người nộp hồ sơ

phải bảo đảm các giấy tờ này được ký số hoặc ký trực tiếp theo quy định, được

thể hiên dưới dạng văn bản điên tử và tài các giấy tờ này lên Hệ thống thông tin

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
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Người nộp hồ sơ thanh toán phí, lệ phi (nếu có) và thực hiện xác thực điên

từ theo quy định để nộp hồ sơ. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ

sơ sẽ nhân được giấy tiếp nhân hồ sơ và hen trả kết quả điên tử:

- Trường hợp người nộp hồ sơ là người được ủy quyền thực hiện thủ tục

đăng ký doanh nghiệp

Người nộp hổ sơ kê khai thông tin và tải các giấy tờ trong thành phần hồ
sơ đăng kỷ theo quy đinh lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh

nghiệp. Các giấy tờ này phải được ký số hoặc kỷ trực tiếp theo quy định và được

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.

Người nộp hồ sợ thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và thực hiên xác thực điện

tử theo quy định để nộp hồ sơ. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ

sơ sẽ nhận được giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả điên từ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và trả

kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp

và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Hệ thống

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để nhận thông tin phản hỏi về kết
quả xử lý hồ sơ.

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội

dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

đối với công ty cổ phần (nếu có).

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương
ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp.

Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày kể từ

ngày được công khai.

Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố
nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký
doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bổ nội dung đăng ký
doanh nghiệp.
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b) Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng
ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

- Đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Đăng ký qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

c) Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ bao gồm:

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Mẫu số 2, Phụ lục I kèm theo
Thông tư số 68/2025/TT-BTC.

(ii) Điều lệ công ty.

(ii) Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có) theo Mẫu

số 10, Phụ lục I kèm theo Thông tư số 68/2025/TT-BTС.

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện

theo pháp luật;

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp
luật, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên là tổ chức kê khai

số định danh cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số
168/2025/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không bao gồm bản sao giấy

tờ pháp lý của các cá nhân này.

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử

người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đổi với người đại diện
theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước

ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy

định của Luật Đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự
án đầu tư trước khi đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy

định của pháp luật về đầu tư thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện

dự án không bao gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu

tư nước ngoài. Trong trường hợp này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp

pháp, trung thực và chính xác của việc kê khai thông tin thực hiện thủ tục đầu tư

đặc biệt.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp trước khi thực

hiên thủ tục cấp, điều chinh Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư theo quy đinh của

pháp luật về đầu tư thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không bao gồm bản sao



14

Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, giấy đề nghị đăng ký
doanh nghiệp bao gồm nôi dung cam kết đáp ứng điều kiên tiếp cận thi trường
đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy đinh của pháp luật.

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ

kinh doanh, ngoài các giấy tờ nêu tại mục i, ii, iii, iv hồ sơ cần có thêm các giấy
tờ sau:

(v) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(vi) Bản sao văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn,
mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng

ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư).

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội, ngoài các giấy tờ nêu tại mục i,

ii,  iii, iv hồ sơ cần có thêm các giấy tờ saи:

(vii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có chữ ký của các
thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy

quyền đối với thành viên là tổ chức (theo Mẫu số 34, Phụ lục I kèm theo Thông

tư số 68/2025/TT-BTC).

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi

từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, ngoài các giấy tờ nêu tại mục i,

ii, iii, iv, vii hồ sơ cần có thêm các giấy tờ sau:

(viii) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn

bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội,

quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(ix) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy
phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(x) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

(xi) Bản sao văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chúng khoán, công ty
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chúng khoán, ngoài các giấy tờ

nêu tại mục i, ii, iii, iv hồ sơ cần có thêm các giấy tờ sau:



15

(xii) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật về
chứng khoán.

(Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khai thác, sử dung thông

tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ

liệu quốc gia, cơ sở dữ liêu chuyên ngành khác thì không yêu cầu cá nhân, tổ

chức thực hiên thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp bàn sao Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, Giấy chứng nhân đăng ký hợp tác xã,

Giấy chứng nhận đăng ký hô kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản của cơ quan đăng kỷ đầu tư chấp thuận về

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc

bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chúng khoán Nhà nước và các giấy tờ
khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị

định số 168/2025/NĐ-CР.

Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được

không đầy đủ, không chính xác thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh yêu cầu

cá nhân, tổ chức bổ sung bản sao các giấy tờ nêu trên theo quy đình tại Luật

Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP để giải quyết thủ tục đăng ký

doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức thực hiện cập nhật, điều chính thông tin trong
các cơ sở dữ liêu theo quy định của pháp luật).

* Ngoài các giấy tờ nêu trên, trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục, hồ sơ bổ

sung thêm các giấy tờ tương ứng với từng trường hợp ủy quyền: Người có thẩm

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá

nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh
nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có:

(i) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký

doanh nghiệp. Văn bản ủy quyển này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh
nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có:

(i) Bản sao hợp đồng ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến
đăng ký doanh nghiệp;

(ii) Giấy giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh

nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp:
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(i) Bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ

bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và

người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là

bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, cụ thể:

(i) Bản sao hợp đồng ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến

đăng ký doanh nghiệp;

(ii) Giấy giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh

nghiệp chiu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính

xác của việc ủy quyền. Người ủy quyền và người được ủy quyền phải xác thực

điên tử để được cấp đăng kỷ doanh nghiệp khi thưc hiện thủ tục đăng ký thành

lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi: người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu,

thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, thông tin cổ đông sáng lập, cổ

đông là nhà đầu tự nước ngoài của công ty cổ phần không phải là công ty niêm

yết và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành

viên họp danh.

Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy quyền thực hiện

việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng kỷ doanh nghiệp. Trường hợp người

ủy quyền không xác nhân hoặc xác nhận không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng

ký doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tinh yêu cầu doanh nghiệp

báo cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghi định số 168/2025/NĐ-CP.

Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực điên

tử thì hổ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo bản sao thẻ Căn cước hoặc thẻ

Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ
có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người ủy quyền.

d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hô so.

đ) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp.

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính tinh, thành phố trực thuộc

trung ương cấp đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn
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phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có địa chỉ tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương trong phạm vi địa phương quản lý trừ Ban quản lý khu công nghệ cao. Cơ

quan đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết

quả thuộc Cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn

cấp tỉnh;

- Ban quản lý khu công nghệ cao cấp đăng ký doanh nghiệp đối với doanh
nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có địa chỉ đặt trong

khu công nghệ cao.

Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương và Ban quản lý khu công nghệ cao gọi chung là Cơ quan đăng ký

kinh doanh cấp tỉnh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký

doanh nghiệp không thống nhất:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nội dung cần

sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp. Cơ quan

đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với mỗi

một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ
sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là

60 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu

sửa đổi, bổ sung hồhồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu doanh nghiệp không nộp hồ
sơ sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không còn giá trị. Cơ quan

đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp:

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho người thành lập

doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

i) Phí, lệ phí:

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng /lần theo quy định tại Thông
tư số 47/2019/TT-BTC (Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định từ ngày

01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 áp dụng lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy

định tại Thông tư số 47/2019/TT-BТС).

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư
số 47/2019/TT-BTC).
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- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện từ (Thông tư số
47/2019/TT-BTC).

- Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký

doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp,

doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phi đăng ký doanh nghiệp

tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không
được cấp đăng ký doanh nghiệp.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên (Mẫu số 2, Phụ lục I kèm theo Thông tư số 68/2025/TT-BTC);

- Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (Mẫu số 10, Phụ lục I

kèm theo Thông tư số 68/2025/TT-BTC);

- Cam kết thực hiện mục tiêu xằ hội, môi trường (Trong trường hợp đăng

ký thành lập doanh nghiệp xã hội - Mẫu số 34, Phụ lục I kèm theo Thông tư số
68/2025/TT-BTC).

1) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký

doanh nghiệp kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm
sinh, số định danh cá nhân, giới tính của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai

thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đồng ý chia sẻ thông tin

cá nhân được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cơ quan đăng ký

kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh để phục vụ công
tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Các thông tin kê

khai được đối chiếu với các thông tin được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai không thống nhất so với
thông tin được luu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách

nhiệm cập nhật, điều chinh thông tin để đảm bảo chính xác, thống nhất.

* Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy, người nộp
hồ sơ xuất trình thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sử dụng căn

cước điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp người nộp hồ sơ không có số định danh cá nhân thì kèm theo hồ sơ

phải có bản sao hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị
thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định.

* Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của chủ sở hữu, thành viên, cổ
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đông, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện theo ủy
quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức, người đứng đầu chỉ
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao hộ chiếu

hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước

ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định.

* Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh

nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp phải kèm theo bản sao thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước công dân

hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ

chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ, chủ sở hữu, thành viên, cổ

đông, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện theo ủy

quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức, người đứng đầu chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định.

* Doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn

địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bào hộ để cấu thành tên riêng của doanh

nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bàn của chủ sở hữu tên

thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó và không gây nhầm lẫn cho người tiêu

dùng. Trước khi đăng ký đặt tên, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh

nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chi dẫn địa lý đã được bảo hộ và được lưu giữ

tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước

về sở hữu công nghiệp. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật

nếu đặt tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

* Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ

quan đăng ký kinh doanh và đăng ký qua dịch vụ bưu chính được tiếp nhận để

nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có

đủ các điểu kiện sau đây:

(i) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP;

(ii) Tên doanh nghiệp đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(iii) Có số điện thoại của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

(iv) Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

* Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải bảo đàm

các yêu cầu sau đây:

(i) Có đầy đủ các giấy tờ và nôi dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ

theo quy định như hỗ sơ bằng bản giấy và được thể hiên dưới dạng văn bản điện

tử hoặc dữ liêu điện tử có đầy đủ thông tin theo quy đinh như hồ sơ đăng ký
bằng bản giấy:
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(ii) Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên Cống thông tin

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin

trong hồ sơ;

(iii) Có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ được kê

khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

(iv) Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ

đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài

liêu quy định tại Điều 12 Nghi định số 168/2025/NĐ-CP và được thể hiên dưới

dang văn bản điện tử hoặc dữ liêu điện tử theo quy đinh tai muc (i).

* Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có

đủ các điều kiện sau đây:

(i) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

(ii) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38,

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;

(iii) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

(iv) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí

và lệ phí.

* Các trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tinh từ chối cấp đăng

ký doanh nghiệp:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp
nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Doanh nghiệp đã bị Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo

về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp;

(ii) Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định của doanh nghiệp;

(iii) Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký".

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tiếp tục giải quyết thủ tục đăng ký
doanh nghiệp với các trường hợp nêu trên khi:

(i) Doanh nghiệp đã có biện pháp khắc phục vi phạm theo yêu cầu trong

thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp

tỉnh chấp thuận hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(ii) Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để

phục vụ việc giải thể của doanh nghiệp theo quy định. Trong trường hợp này, hồ
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sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do

đăng ký thay đổi và được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tình chấp thuận;

(iii) Doanh nghiệp không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động

tại địa chỉ đã đăng ký”.

- Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng,
Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tổ tụng

hình sự yêu cầu bằng văn bàn về việc doanh nghiệp không được thực hiện một

hoặc một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp
tỉnh từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đó
cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên

về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025;

- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP;

- Nghị đinh số 296/2026/NĐ-CP:

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC;

- Thông tư số 68/2025/TТ-BTС;

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC.

3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (Mã hồ sơ

TTHC: 2.001199)

a) Trình tự thực hiện:

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số
168/2025/NĐ-CP nộp hồ sơ tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh

nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký

kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký

kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho
người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì

phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử:

Người nộp hồ sơ đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng

đinh danh quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử để truy cập Hệ thống

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hỗ sơ thực hiện thủ tụс


